
  A  N NHÂN DÂN                             NG   A      I         A    T NAM 

     NH   C LIÊU                                         c   p –    do –   nh    c 

  n  n s : 61/2021/HS-PT 

   y 30 - 9 - 2021 

NHÂN DANH 

N                                       

                              

 

-                                              

          –                     Ông Châu Văn Mỹ 

                 Ông Trần Quan  Khan       

Bà Châu Minh   uyệt 

-                    n   â  Tr n Thanh  Th     T a  n nhân  ân t nh     

Liêu. 

-                                               tham gia phiên tòa: Ông 

Trần   ọ   in - Ki   s t vi n  

   y 30 th n  9 nă  2021  t i tr  s  T a  n nhân  ân t nh      i u   t    

 h   th     n   hai v   n h nh s   h   th   th     s : 48/2021/TLPT-HS ngày 

03 th n  6 nă  2021   i v i         â  Ph n  H  n   h         h n        a    

cáo   i v i   n  n h nh s  s  th   s : 22/2021 HS-ST n  y 22 th n  4 nă  2021 

  a T a  n nhân  ân th   ã Gi  Rai  t nh      i u  

-                       

    P Ụ    OÀ       sinh nă  1985 t i      i u;   i  ăn     hộ 

 h u th ờn  tr  v   hổ   hiện nay: K1   h ờn  HP  TX  GR  t nh      i u;   hề 

n hiệ : Kh n ; Qu   t  h: Việt  a ; Gi i tính:  a ; T n  i  : Kh n ; Dân tộ : 

Kinh; Tr nh  ộ văn h  : 6 12; C n  n :  â  Hùn  V v     Ti u Tuy t  ; s n  

 hun  nh  vợ  H v i Trần Thu H (hiện  h n    n  hun  s n ) và có 02 n  ời 

con; Tiền  n  tiền s : Kh n ;    t    ia  ngày 01/10/2020 (    ặt). 

    ạ    ô             và  ũ     ô   l    qu   đế                       

  ô    r ệu  ậ :  

1.  rần   u    sinh nă  1982    a  h  Ấ  X   ã TP  TX GR  t nh      i u;  

2.  rần Quốc K   sinh nă  1998    a  h  Ấ  HV   ã  T  huyện ĐH  t nh 

     i u. 

          Ụ   : 

The      t i  iệu    tr n  hồ s  v   n v   iễn  i n t i  hi n t a  nội  un  v  

 n   ợ  t   tắt nh  sau:  
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Tr n   h  n  thời  ian từ n  y 19 7 2020   n n  y 30 9 2020  tr n   a  àn 

th   ã Gi  Rai  t nh      i u   â  Ph n  H  n   h  ã nhiều  ần th   hiện h nh vi 

 ây th  n  tí h  h  n  ời  h       th :  

 ần thứ nh t: V    h  n  19  iờ n  y 19 7 2020  Trần Thu H nhờ     

( h a rõ họ t n    a  h     th )  h   h  H   n  hu v   K1   h ờn  HP  TX  GR  

t nh      i u    t   e       n Trần Th  Th. Khi   n  hu v   tr    nh    a  h  

Trần Thu    và  â  Ph n  H  n   h thì H  h t hiện Th từ tr n  nh    a Nh  i 

ra; H kêu Th về nh  nh n  Th  h n   ồn    rồi  ỏ  i n i  h        n y   h từ 

tr n  nh   i ra v    y ra   i vã  r ợt  uổi   nh nhau v i      Sau  hi      h y 

thoát, Nh v   nh    a   nh   y 01  ây     i  a  ầ  tr n tay  i t            nh  

nh n   h n   ặ      h t hiện Trần Thu H  an  n ồi tr    nh    a    nên Hoàng 

Nh  ùn   ây      nh v   vùn   ầu   a  h  H  ột   i từ tr n  u n   ây th  n  

tích. Sau     h  ầ   ây     i về nh ; còn H   ợ    a   n Trun  tâ  y t  th   ã 

Gi  Rai     iều tr  th  n  tí h  

Ngày 21/7/2020, Trần Thu H      n y u  ầu       h nh s    i v i Lâm 

Ph n  H  n   h về h nh vi  ây th  n  tí h  h    nh  

- T i   n   t  uận  i     nh về th  n  tí h s  185 n  y 13 11 2020   a 

Trun  tâ   h   y t nh      i u   t  uận Trần Th  H    th  n  tí h v i tỷ  ệ tổn 

th  n     th  02%.  

- T i   n   t  uận s  5366 C09  n  y 20 10 2020   a Phân viện  h a họ  

h nh s  t i TP  Hồ Chí Minh   t  uận: Cây     i  a  ằn   ỗ   i  i     nh n u t   

 ộn  tr   ti     n    th  n  ời    th   ây th  n  tí h v     hun   hí n uy hi    

 ần thứ hai: kh  n  15  iờ n  y 30 7 2020   â  Ph n  H  n   h và Trần 

Qu   Kh   y ra      i t i  hu v   v n    ay thuộ   2   h ờn  HP  th   ã Gi  Rai  

t nh      i u  D  tr     ây Kh và Nh có  âu thuẫn v i nhau v  Kh sợ    Nh 

  nh;       Kh  iều  hi n  e  h y về nh    iền     Nh  ũn   iều  hi n  e  uổi 

the    n nh    a Trần Thu H1 (Ấ  X   ã TP  TX GR  t nh      i u) th  th y Kh 

 ỏ  h y về h  n  nh    a   uyễn   ọ  S  ần       tr n    ay  ậ  tứ   Nh phát 

hiện v   ầ    y 01 c n  a  (   i  a  th i  an)    tr n  h     tr n  h n   a nh    a 

bà H1 r ợt the   â  tr n    nh tay  h i   a Kh  ây th  n  tí h rồi  ỏ  i n i 

khác, còn Kh   ợ   ọi n  ời   a   n Trun  tâ  y t  th   ã Gi  Rai  iều tr    

Ngày 30/9/2020 Trần Qu   Kh có   n y u  ầu       h nh s    i v i Lâm 

Ph n  H  n   h the  quy   nh   a  h    uật  

- T i   n   t  uật  i     nh th  n  tí h s  163 n  y 21 9 2020   a Trun  

tâ   i     nh  h   y t nh      i u   t  uận: Tổn  tỷ  ệ tổn th  n     th    a 

Trần Qu   Kh là 06%. C   h  h nh th nh th  n  tí h       vật sắ  t    ộn  từ 

 h i qua tr i  

 ần thứ  a: V    h  n  22  iờ 10  h t n  y 30 9 2020   â  Ph n  H  n  

Nh   iều  hi n  e    t   i    i   s  t 66P1 – 217 17   n nh    a Trần Thu H1 

(Ấ  X   ã TP  TX GR  t nh      i u) y u  ầu H1      a     h   i tiền Trần 

Qu   Kh.  

Sau khi H1      a th   h tr n tay  ầ   ây       n  v   nh   â   ột nh t 

tr n  v   tay  h i   a Trần Qu   Kh  ây th  n  tí h    ợ   ọi n  ời  an n ăn v  

tr nh     s  việ    n C n  an  ã Tân Ph n   i i quy t   
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Sau  hi    th  n  tí h anh Trần Qu   Kh   ợ    a   n Trun  tâ  y t  th  

 ã Gi  Rai     ăn     v t th  n  v   huy n   n  ệnh viện  a  h a Trun    n  

Cần Th   iều tr    

T i   n   t  uận  h   y s  201 n  y 24 11 2020   a trun  tâ   i     nh 

 h   y t nh      i u: Tổn  tỷ  ệ tổn th  n     th    a Trần Qu   Kh là 13%. C  

 h  h nh th nh th  n  tí h       vật sắ  nhọn t    ộn  từ  h i qua tr i; 

T i   n  n h nh s  s  th   s  22 2021 HS-ST n  y 22 th n  4 nă  2021 

  a T a  n nhân  ân th   ã Gi  Rai  t nh      i u  ã tuy n   : 

1. Tuy n   :         â  Ph n  H  n   h  h   tội  C     ây th  n  tí h  

2. Căn  ứ  i         h  n 2 Điều 134;  i   s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật h nh 

s   X   h t:         â  Ph n  H  n   h 03 ( a) nă  tù  thời h n  h   h nh h nh 

 h t tù tính từ n  y 01 10 2020  

    i ra    n  n   n tuy n về tr  h nhiệ   ân s         vật  hứn   án phí, 

quyền  h n      the  quy   nh   a  h    uật  

Ngày 05/5/2021     cáo kháng cáo xin  i   nhẹ h nh  h t  T i  hi n t a     

    vẫn  iữ n uy n y u  ầu  h n       

Đ i  iện Viện  i   s t nhân  ân t nh      i u  h t  i u quan  i  : Về th  

t   t  t n :        nộ    n  h n        n  về th  thứ  v  tr n  h n  uật   nh n n 

T a  n nhân  ân t nh      i u th       i i quy t        ăn  ứ     hù hợ  v i quy 

  nh t i Điều 344  ộ  uật T  t n  h nh s   X t th y     s  th    ã   nh  i  v   n 

 ột    h  h  h quan, t  n  iện v       n   ứ   n  hù hợ  v i tính  h t   ứ   ộ 

 h   tội            ã  ây ra;  ồn  thời t i  hi n t a         h n      h t sinh 

t nh ti t  i   nhẹ   i;  ề n h  Hội  ồn    t         n   i   a  h  n 1 Điều 355; 

Điều 356  ộ  uật t  t n  h nh s    iữ n uy n quy t   nh h nh  h t   i v i        

 â  Ph n  H  n   h.  

  Ậ   Ị             : 

Tr n    s  nội dung v   n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  v   n  ã   ợc 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội  ồng xét x  nhận   nh nh  sau: 

[1] Xét   n  h n        a b        n  về th  thức và thời h n kháng cáo 

nên Hội  ồng xét x  phúc th m xem xét, gi i quy t theo trình t  phúc th m.  

 [2] Về nội  un  v   n: 

T i  hi n t a  h   th           thừa nhận  h  v  nhữn   âu thuẫn nhỏ nhặt 

th ờn  n  y            ã  ùn   ây     i a  ây th  n  tí h  h     h i H v i tỷ  ệ 

th  n  tí h 02% v   n  y 19 7 2020 v  dùng hun   hí n uy hi   ( a  th i  an v  

cây kéo)  ây th  n  tí h  h     h i Trần Qu   Kh vào các ngày 30/7/2020, 

30 9 2020 v i tỷ  ệ th  n  tí h     ần   ợt    06% v  13%   h  vậy      s  th   

 ã tuy n            h   tội  C     ây th  n  tí h  the  quy   nh t i  i        

 h  n 2 Điều 134  ộ  uật h nh s     h  n t  n   n  n  ời    n  tội  h         

    th   hiện. 

[3] X t   n  h n        a        :  
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[3 1] Về tr  h nhiệ  h nh s :  h  tr n   h  n  thời  ian n ắn  từ 19 7 2020 

  n 30 9 2020          ã v      ùn   ây     i  a, dao thái lan v   ũi     - là hung 

 hí n uy hi    ây th  n  tí h  h  Trần Th  H và Trần Qu   Kh v i tỷ  ệ th  n  

tí h  ần   ợt    02%  06% v  13% nh    n  n s  th    ã tuy n           iễn ra 

trên th   t    

       nhận thứ    ợ    n n  ời  h  t   ra   a   i vật  h t    nu i s n    n 

thân  hi     ầy    sứ   hỏe     a   ộn ;   n n  ợ    i sẽ      nh nặn   h   ia 

  nh v   ã hội  Ch  n n  h    uật  u n     vệ tính   n   sứ   hỏe   a  ọi n  ời; 

nhữn  ai    h nh vi  â   h     n tính   n  sứ   hỏe   a n  ời  h    ều    

n hi   tr   H nh vi   a         h n  nhữn   ây th  n  tí h  h  nhiều n  ời    

còn làm   t trật t  tr  an t i   a  h  n   ũn  nh   ây tâ     h ang mang cho 

quần  h n  nhân  ân  Điều n y  h  th y   thứ   h   h nh  h    uật   a        r t 

     ần  h i      n  h nh  h t tù    h  y        ra  hỏi  ời s n   hun    a  ã hội 

 ột thời  ian nh t   nh    răn  e   i              tr  th nh   n   ân t t v   h n  

n ừa  hun  tr n   ã hội  

 hận th y      s  th    ã  e    t   nh  i  v   n  ột    h t  n  iện và 

khách quan;  ã      n   ầy        t nh ti t  i   nhẹ tr  h nhiệ  h nh s   h     

cáo. T i  hi n t a  h   th            h n     t nh ti t  i   nhẹ tr  h nhiệ  h nh 

s    i n n  h n      ăn  ứ  i   nhẹ h nh  h t  h           

Từ nhữn  nhận   nh  phân tích nêu trên,  h n      ăn  ứ  h   nhận  h n  

     in  i   nhẹ h nh  h t   a            ần  hi nhận  ời  ề n h    a  i   s t 

vi n     iữ n uy n h nh  h t   i v i         â  Ph n  H  n   h. 

[4] D  nội  un   h n        a        không   ợ   h   nhận;         h i 

nộ   n  hí h nh s   h   th   the  quy   nh t i  h  n 2 Điều 21 v   i   b  h  n 2 

Điều 23   h  quy t 326 2016 U TVQH14 n  y 30 12 2016   a Ủy  an Th ờn  

v  Qu   hội. 

[5] Ng  i ra    n  n s  th     n tuy n về tr  h nhiệ   ân s         vật 

 hứn    n  hí     h n      h n        h n  n h   ã    hiệu      h    uật    từ 

n  y h t thời h n  h n        h n  n h   

V       ẽ tr n   

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ  i   a  h  n 1 Điều 355; Điều 356  ộ  uật T  t n  h nh s   không 

 h   nhận  h n       in  i   nhẹ h nh  h t   a         â  Ph n  H  n   h. 

Giữ n uy n h nh  h t   a   n  n h nh s  s  th   s  22/2021/HSST ngày 

22/4/2021   a T a  n nhân  ân th   ã Gi  Rai  t nh      i u  

1. Tuy n            â  Ph n  H  n   h  h   tội“ ố ý  ây   ươ    í  ”   

2. Căn  ứ  i         h  n 2 Điều 134;  i   s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật H nh 

s . X   h t         â  Ph n  H  n   h 03 (ba) nă  tù  Thời h n  h   h nh h nh 

 h t   ợ  tính    từ n  y 01/10/2020. 

3. C    hần quy t   nh  h     a   n  n s  th    h n      h n        h n  

n h   ã    hiệu      h    uật    từ n  y h t thời h n  h n       h n  n h   
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4.         â  Ph n  H  n   h  h i  h u nộ  200 000   n  hí h nh s   h   

th    

  n  n h nh s   h   th      hiệu      h    uật    từ n  y tuy n  n  

                                   .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
  Nơ    ậ                                                             Ẩ  P    –      Ọ  P         
- VKS D t nh      i u (02   n); 

- Ph n  hồ s  C n  an t nh      i u (01   n); 

- TAND TX Giá Rai (08   n);  

- CQĐT TX Giá Rai (01   n); 

- Chi     TH   ân s  TX Giá Rai (01   n);         (Đã   ) 

- S  T   h   t nh      i u (1   n);  

- Các b      (01   n);                                                                                       

-    h i  (01   n);                          âu  ăn  ỹ                 

-   u: HS  THS  THCTP  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


